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Các quy tắc khi mang rác vào Cơ sở xử lý rác tài nguyên môi trường
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TEL:(0537) 29-5070 (chuyên dụng để đặt hẹn)Hệ thống đặt hẹn
Mã hai chiều
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Ga Kakegawa

Tsumagoi

Miyawaki Senba

Phát hành bởi khu vực KakegawaPhát hành bởi khu vực Kakegawa

Sách hướng dẫn phân loại rácSách hướng dẫn phân loại rác
Những quy tắc cơ bản khi vứt rác

Rác cháy (có thể cháy)

Địa điểm vứt rác là nơi tập kết rác do mọi người trong khu 
vực quy định. Quý vị không biết địa điểm vứt rác thì xin hãy 
hỏi thăm những người hàng xóm xung quanh.
Vào ngày thu gom rác hãy vứt rác trước 8 giờ 30 
phút sáng.Theo nguyên tắc thì không được vứt 
rác vào ngày hoặc đêm hôm trước.
Rác cháy, rác không cháy thì xin hãy bỏ vào túi rác do thành phố Kakegawa 
chỉ định. Túi rác chỉ định thì xin hãy mua tại các cửa hàng tạp hóa vật dụng 
hàng ngày, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, v.v.
Phần ô ghi tên mình vào túi rác thì hãy ghi tên đã thống nhất với khu vực 
của mình.

Rác
cháy

Rác
không cháy

Xin hãy bỏ vào túi được chỉ định rồi vứt.

Tuần 2 lần Cho vào túi rác chỉ định của thành 
phố Kakegawa rồi vứt

Rác thải nhà bếp
(xin hãy làm ráo nước
 kỹ càng rồi vứt)

Vụn giấy
(thứ bị bẩn, thứ có cạnh nhỏ 
hơn 5cm, giấy có kích thước 
lớn hơn 5 cm được coi là rác 
thải có thể tái chế.)

Vỏ sò ốc/vỏ hàu
Các loại tã giấy

(Những chất bẩn trên 
tã ,bỉm giấy hãy vứt vào 
nhà vệ sinh sau đó hãy 
vứt tã ,bỉm giấy vào túi rác)

Dây chun

Đoạn gỗ
(lượng nhỏ)

Cây cỏ/lá rụng
(lượng nhỏ)

*Tối đa 2 túi sau khi phơi khô
Sản phẩm nhựa

(Không phải bao bì đồ đựng)
Cát vệ sinh cho mèo Băng video

đĩa CD

ベトナム語

<Cách xử lý rác cồng kềnh>
Tự mình vận chuyển rác vào Cơ sở xử lý rác tài nguyên môi trường

Ngày tiếp nhận

Những loại rác có 
thể vận chuyển vào

Tiền vận chuyển vào

Ngày trong tuần: Thứ hai đến thứ sáu (trừ ngày lễ, kỳ nghỉ cuối năm và đầu năm mới)
 9:00~12:00  13:00~16:00
Ngày nghỉ: Ngày thứ bảy của tuần thứ 2 và chủ nhật của tuần thứ tư hàng tháng
  (cần hẹn trước) 9:00~11:30

Tiền thu đối với rác từ hộ gia đình= cứ 10kg là 110 yên (đã bao gồm thuế)
Tiền thu đối với rác từ cơ sở kinh doanh = cứ 10kg là 165 yên (đã bao gồm thuế)
*Tuy nhiên, làm tròn xuống 10 yên gần nhất

Các loại đồ nội thất, sản phẩm điện gia dụng (trừ các sản phẩm là đối tượng tái chế đồ điện gia dụng), 
đàn organ (bao gồm đàn organ điện tử), thảm, các loại chăn đệm, xe đạp, v.v.

Ghế sofa Quạt điện Đàn organ
(bao gồm đàn organ điện tử)

Xe đạp

(0537) 23-2273

(1) Vào những ngày cần đặt hẹn dưới đây thì cần đặt hẹn từ trước. Bạn có thể đặt hẹn từ 1 tuần trước 
 cho đến một ngày trước của ngày vận chuyển rác vào.
 [Ngày cần đặt hẹn] Ngày tiếp nhận là ngày nghỉ (Ngày thứ bảy của tuần thứ 2 và chủ nhật của tuần 
  thứ tư hàng tháng), Tuần lễ vàng (Golden Week), khoảng thời gian lễ Obon, 
  khoảng thời gian kỳ nghỉ cuối năm và đầu năm mới
 [Phương pháp đặt hẹn]     Đặt hẹn qua Internet (có thể sử dụng 24 giờ) Từ thiết bị như máy tính, 
  điện thoại thông minh, truy cập vào URL bên dưới hoặc mã QR ở bên trái

      Đặt hẹn qua điện thoại (thứ hai đến thứ sáu 
  <trừ ngày lễ, kỳ nghỉ cuối năm và đầu năm mới> 9:00~12:00 13:00~16:00)

(2)Trường hợp các loại rác dưới đây chưa được tháo dỡ thì sẽ phải trả thêm phí tháo dỡ cộng thêm 
 phí vận chuyển rác vào
 [Các loại rác] Nệm lò xo, ghế mát xa, đàn organ, đàn organ điện tử, ghế sofa kiêm giường ngủ, giường điện
 [Lệ phí tháo dỡ] 1.650 yên/sản phẩm (đã bao gồm thuế)
 [Mục đích tháo dỡ] Xin hãy phân loại thành bộ phận rác cháy và bộ phận rác không cháy.
(3)Cho dù loại rác không nằm trong mục(2)đi chăng 
 nữa nhưng rác có cấu tạo nguyên liệu phức tạp 
 thì xin hãy tháo dỡ và phân ra thành rác cháy và 
 rác không cháy
(4) Đối với những loại rác không được ghi trong 
 sách hướng dẫn phân loại rác hướng dẫn phân 
 loại rác thì xin hãy xác nhận với 
 Cơ sở xử lý rác tài nguyên môi trường từ trước.
(5) Chất thải công nghiệp thì không thể mang vào.
 Rác thải từ ngành xây dựng, ngành sản xuất hay 
 nông nghiệp thì có thể sẽ được tính là chất thải 
 công nghiệp.
(6) Không tiếp nhận vứt các loại rác như ti vi,máy 
 điều hoà,máy giặt,máy sấy quần áo.

Sơ đồ hướng dẫn Cơ sở xử lý rác tài nguyên môi trường
Đường tránh Kakegawa

Thành Kakegawa

Đường cao tốc Tomei

Tới Kikugawa

Cơ sở xử lý rác tài 
nguyên môi trường

Liên hệ: Phòng chính sách môi trường Trung tâm hành chính thành phố Kakegawa 0537-21-1145
 Cơ sở xử lý rác tài nguyên môi trường 0537-23-2273

Rác lớn không cho vừa túi được chỉ định thì xin hãy mang đến Cơ sở xử lý rác tài nguyên môi trường.



Thứ có dính vết bẩn thì tráng bằng nước hoặc lau sạch.

Chai mỹ phẩm
*Dây, sợi kim loại thì tập hợp lại với nhau, móc treo quần áo thì buộc lại và cho vào túi được chỉ định rồi vứt.

Pin sạc
Pin lithium Pin sạc dự phòng

Thuốc lá điện tử

(1) Tại gia đình

(2) Tại nơi tập kết
*Nắp và nhãn thì vứt vào rác 
  tài nguyên nhựa

Chai nhựa PET

Lon Dầu ăn
Nhôm, thép

Trong suốt không màu Màu nâu Màu khác (xanh, đen, xanh lá cây, v.v.)

Chai lọ

Tháng 1 lần

掛川市ベトナム語版

Tháng 1 lần Tháng 1 lầnCho vào túi rác chỉ định của thành 
phố Kakegawa rồi vứt Chia ra rồi bỏ vào thùng chứa

Rác lớn không cho vừa túi được chỉ định thì xin hãy mang đến Cơ sở xử lý rác tài nguyên môi trường.

Các loại gương, kính Các loại đồ gốm sứ
(Các loại đồ gốm sứ và kính thì bọc
 vào giấy, v.v. để tránh nguy hiểm)

Nhôm
(Tẩy sạch vết bẩn để biến thành tài nguyên)

*Thứ không tẩy được vết bẩn thì vứt thành “Rác cháy”

Các loại kim loại
(Trừ lon thực phẩm)

Bật lửa
(Bật lửa thì dùng
 hết và tháo ga)

Dao kéo, nam châm
(Bọc bằng giấy, v.v.)

Bóng đèn

Bình xịt của các loại bình 
nén khí dùng để bàn

Dùng hết và đục lỗ ở ngoài 
trời để ngăn ngừa hỏa hoạn

Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ
(Dây điện thì cắt, bó lại rồi vứt)

Tháng 1 lần Vứt vào thùng chứa chuyên dụng 
của nơi tập kết đồ tài nguyên Tháng 1 lần Cho đèn hỏng,nhiệt kế hỏng vào hộp đựng,

v.v. của đồ mới mua thay thế rồi đem vứt

Pin khô

Pin cúc áo
Đèn huỳnh 
quang

Đèn huỳnh quang 
dạng bóng điện

Nhiệt kế đo 
thân nhiệt

Trường hợp không có đồ đựng thì xin hãy chỉ cho riêng đèn huỳnh quang, 
nhiệt kế đo thân nhiệt, nhiệt kế (chứa thủy ngân) vào túi rác không cháy rồi vứt.

Tuần 1 lần Vứt vào túi lưới màu xanh của 
nơi tập kết đồ tài nguyên

Trên đồ đựng, bao bì 
làm bằng nhựa thì có 
hiển thị ký hiệu này.

Những loại rác chủ yếu

Quy tắc về cách vứt rác

Không để 
thừa lại đồ 
gì bên trong

Xin hãy lau sạch bằng giấy hoặc 
tráng nhẹ bằng nước để loại bỏ 
mùi hôi hay vật rắn.
Dù còn sót lại màu hay phiếu ghi 
giá nhưng vẫn có thể tái chế.

Hãy làm sạch bên trong các loại rác sau 
đó phân tách ra và vứt vào các túi lưới 
chuyên dụng của nơi tập kết rác.

Túi siêu thị thì xin hãy 
buộc lại rồi cho vào.

無色びん 茶色びん茶色びん その他びんその他びん

Tháng 1 lần Bỏ vào thùng chứa 
chuyên dụng Tháng 1 lần Bỏ vào thùng chứa 

chuyên dụng

Lon nước trái cây, 
đồ hộp, lon sữa, 
lon trà

Lon bánh kẹo, 
lon rong biển

*Dầu ăn đã qua 
 sử dụng thì làm 
 nguội về nhiệt 
 độ bình thường 
 rồi mới vứt

*Xin hãy đóng chặt nắp.

食用油食用油かんかん

Vứt vào túi lưới màu xanh lá cây 
của nơi tập kết đồ tài nguyên

*Chỉ giới hạn ở những
 thứ có ký hiệu này

ペットボトルペットボトル

Các điểm cần chú ý
Gỡ nắp và nhãn ra sau đó dùng chân 
dẫm bẹp chúng lại,v.v.

Rác không cháy (không cháy được)

Pin khô, pin sạc Đèn huỳnh quang, nhiệt kế đo thân nhiệt, 
nhiệt kế (chứa thủy ngân)

Tài nguyên nhựa (đồ đựng, bao bì làm bằng nhựa)




